
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :24-06-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 145 9.53109:00 SITC NAGOYA Nguyễn Hồng Minh TS4P/S1 NHPANAMA

 172 17.28010:00 HAIAN DELL Hoàng ViệtP/S TS32 NHVIET NAM

 145 9.53121:00 SITC NAGOYA Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S TS43 NHPANAMA

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 158 12.52706:00 DE LONG Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

4 NHPANAMA

 128 8.31107:00 HENG JI 168 Huỳnh Tấn Thiện Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S5 NHPANAMA

 128 7.66608:00 TONG YUN 17 Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến số 2 
Chân Mây

6 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 170 18.82606:00 CNC PLUTO Nguyễn Như Hán Tam HiệpP/S7 NHMalta

 170 18.82615:00 CNC PLUTO Nguyễn Như Hán Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Tam Hiệp8 NHMalta

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 105 4.43200:30 NHA BE 08 Lê Văn HòaP/S J39 H3VIET NAM

 80 2.03201:30 TÙNG LINH 02 Lê Văn Hòa J3P/S10 H3VIET NAM

 178 22.87205:00 DEVBULK SADIYE Phạm Tấn Dũng Hòa Phát 
6

P/S11 NHMARSHAL
L ISLANDS

 90 2.10007:30 HẢI LONG 27 Bùi Hữu Hiếu Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S Hào 
Hưng 4

12 H3VIET NAM

 210 49.08008:00 FOREST 
SYMPHONY

Phạm Tấn DũngP/S PTSC13 NHJAPAN

 80 2.03209:00 TÙNG LINH 02 Phùng Tấn SáuP/S J314 NHVIET NAM

 122 4.18109:00 HOÀNG NGUYÊN 
VICTORY+HOÀNH 
SƠN 238

Lê Văn Hòa Hào 
Hưng 2

P/S15 H3VIET NAM

 215 57.54109:30 FL DATE Phạm Tấn Dũng PTSCP/S16 NHSingapore

 96 2.30110:00 MIPECORP-55 Phùng Tấn Sáu J3P/S17 NHVIET NAM

 80 1.59911:00 HẢI NAM 69 Phùng Tấn SáuP/S J418 NHVIET NAM

 99 3.60311:00 LADY VALENCIA Lê Văn Hòa Đặng Xuân 
Quỳnh

 J6P/S19 H3PANAMA

 210 53.19211:30 FL KINGWOOD Đặng văn DiệnP/S Hào 
Hưng

20 NHSingapore

 118 5.03612:00 SAI GON SKY Phùng Tấn SáuP/S J121 NHVIET NAM

 90 1.94713:30 TRỌNG TRUNG 
09

Bùi Hữu Hiếu J4P/S22 H3VIET NAM

 112 5.18417:30 LONG PHU 10 Phùng Tấn Sáu J1P/S23 NHVIET NAM



 107 4.09119:00 TRUNG THẮNG 
56

Lê Văn Hòa Hòa Phát 
5

P/S24 H3VIET NAM

 153 18.20319:30 HAO HUNG 01 Đặng văn Diện Hào 
Hưng

P/S25 NHPANAMA

 80 2.77220:00 PHƯƠNG NAM 98 Lê Văn Hòa Hòa Phát 
5

P/S26 H3VIET NAM

 96 2.30121:30 MIPECORP-55 Lê Văn HòaP/S J327 H3VIET NAM

 79 1.61522:30 LUCKY DRAGON Lê Văn Hòa J3P/S28 H3VIET NAM

 112 5.37923:30 LONG PHU 20 Đặng văn Diện Lê Văn HòaP/S J229 NHVIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 6 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


